
PHỤ LỤC II. 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ CỦA VIỆN 

KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO​
(Ban hành kèm theo Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ) 

I. Bảng tổng hợp chung 

Số lượng các ủy thác tư pháp về hình sự của nước 
ngoài cho Việt Nam 

Số lượng các ủy thác tư pháp về hình sự 
của Việt Nam ra nước ngoài 

Số ủy thác được 
thực hiện 

Số ủy thác bị 
đình chỉ, hoãn 

thực hiện 

Số ủy thác bị 
từ chối 

Số yêu cầu được thực 
hiện 

Số ủy thác bị 
từ chối 

Số ủy 
thác 
được 
thực 
hiện 

có kết 
quả 

Số ủy 
thác 
đang 
thực 
hiện 
chưa 
có kết 
quả 

Số ủy 
thác bị 
đình 
chỉ, 
hoãn 
thực 
hiện 

Lý do 
hoãn, 
đình 
chỉ 

thực 
hiện 

Số ủy 
thác 
bị từ 
chối 

Lý do 
từ 

chối 

Số ủy 
thác 
được 
thực 
hiện 

có kết 
quả 

Số ủy 
thác bị 
đình 
chỉ, 
hoãn 
thực 
hiện 

Lý do 
đình 
chỉ, 
hoãn 
thực 
hiện 

Số ủy 
thác 
bị từ 
chối 

Lý do 
từ 

chối 

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

II. Bảng tổng hợp ủy thác tư pháp về hình sự của nước ngoài 

Số ký 
hiệu hồ 

sơ 

Ngày 
đến 

Nước 
gửi 

Loại 
yêu 
cầu 

Nội 
dung 

yêu cầu 

Cơ 
quan 
xử lý 

Đã 
thực 
hiện 

Chưa 
thực 
hiện 

Từ 
chối 

Lý do 
từ chối 

                    



  

  

  

  

III. Bảng tổng hợp ủy thác tư pháp về hình sự của Việt Nam 

Số ký 
hiệu hồ 

sơ 

Ngày 
gửi 

Nước 
nhận 

Loại 
yêu 
cầu 

Nội 
dung 

yêu cầu 

Cơ 
quan 

yêu cầu 

Đã 
thực 
hiện 

Chưa 
thực 
hiện 

Từ 
chối 

Lý do 
từ chối 

  

  

  

  

                  

 

 

Nguồn: Nghị định 92/2008/NĐ-CP 


